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Tên nhóm HP Thứ Buổi

Ngày bắt 

đầu

Ngày kết 

thúc

Tiết 

bắt 

đầu

Tiết 

kết 

thúc

Số 

tiết / 

buổi

P
h

ò
n

g

L
ớ

p

N
g

à
n

h

1 MH502144 Kỹ năng mềm 2 2 45 501_KNM2_HK2.2425_CD23_N1 Lê Phương Anh Hai Chiều 02/12/2024 17/02/2025 7 11 5 A202

1 MH502144 Kỹ năng mềm 2 2 45 501_KNM2_HK2.2425_CD23_N2 Lê Phương Anh Ba Chiều 03/12/2024 18/02/2025 7 11 5 A202

1 MH502144 Kỹ năng mềm 2 2 45 501_KNM2_HK2.2425_CD23_N3 Ngô Trọng Minh Tư Sáng 04/12/2024 19/02/2025 1 5 5 A201

1 MH502144 Kỹ năng mềm 2 2 45 501_KNM2_HK2.2425_CD23_N4 Ngô Trọng Minh Năm Chiều 05/12/2024 20/02/2025 7 11 5 A201

1 MH502144 Kỹ năng mềm 2 2 45 501_KNM2_HK2.2425_CD23_N5 Ngô Trọng Minh Sáu Sáng 06/12/2024 21/02/2025 1 5 5 A202

1 MH502144 Kỹ năng mềm 2 2 45 501_KNM2_HK2.2425_CD23_N6 Nguyễn Hoài Phong Bảy Sáng 07/12/2024 22/02/2025 1 5 5 A201
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ấ
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 cá
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g

à
n

h
----oOo---- ----oOo----

DỰ KIẾN THỜI KHÓA BIỂU 

HỆ CAO ĐẲNG_NĂM HỌC: 2023-2024_HK2_KHÓA 23

(Thực hiện từ 02/12/2024 đến 16/03/2025)

Họ tên giảng viên

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TP.HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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30
501_KXDA

_HK2.2425_CD23DH.N1
Võ Thị Yến Quỳnh

30
501_KXDA

_HK2.2425_CD23DH.N1
Võ Thị Yến Quỳnh

45
501_CDTK2D

_HK2.2425_CD23DH.N1
Phan Thị Hoàng Âu Bảy Sáng 07/12/2024 22/02/2025 1 5 5 B.102

45
501_CDTK2D

_HK2.2425_CD23DH.N1
Phan Thị Hoàng Âu

45
501_CDTK3D

_HK2.2425_CD23DH.N1
Trần Nguyễn Anh Chi Hai Sáng 02/12/2024 24/02/2025 1 5 5 B.102

45
501_CDTK3D

_HK2.2425_CD23DH.N1
Trần Nguyễn Anh Chi

30
501_DACN

_HK2.2425_CD23DH.N1
Nguyễn Đỗ Thư Hương

35
501_DACN

_HK2.2425_CD23DH.N1
Nguyễn Đỗ Thư Hương

85
501_DACN

_HK2.2425_CD23DH.N1
Nguyễn Đỗ Thư Hương

30
501_KXDA

_HK2.2425_CD23DH.N2
Võ Thị Yến Quỳnh

30
501_KXDA

_HK2.2425_CD23DH.N2
Võ Thị Yến Quỳnh

45
501_CDTK2D

_HK2.2425_CD23DH.N2
Phan Thị Hoàng Âu Năm Sáng 19/12/2024 06/03/2025 1 5 5 B.102

45
501_CDTK2D

_HK2.2425_CD23DH.N2
Phan Thị Hoàng Âu

45
501_CDTK3D

_HK2.2425_CD23DH.N2
Trần Nguyễn Anh Chi Ba Sáng 03/12/2024 18/02/2025 1 5 5 B.102

45
501_CDTK3D

_HK2.2425_CD23DH.N2
Trần Nguyễn Anh Chi

30
501_DACN

_HK2.2425_CD23DH.N2
Nguyễn Đỗ Thư Hương

35
501_DACN

_HK2.2425_CD23DH.N2
Nguyễn Đỗ Thư Hương

85
501_DACN

_HK2.2425_CD23DH.N2
Nguyễn Đỗ Thư Hương

3 MĐ501204

2 MĐ501203
Chuyên đề 

thiết kế 2D
2

Chuyên đề 

thiết kế 3D
2

4

Tư Chiều 04/12/2024

Giờ BT/TL/KT không lên lớp

Giờ BT/TL/KT không lên lớp

Giờ BT/TL/KT không lên lớp

1 MĐ501032
Kỹ xảo điện 

ảnh
3

MĐ501213
Đồ án chuyên 

ngành
5

Năm

Hai Chiều

19/03/2025 7 11 5 B.204

2

B.102

Giờ BT/TL/KT không lên lớp

4 MĐ501213
Đồ án chuyên 

ngành
5

Ba Sáng 03/12/2024 18/03/2025 1 5

5

5 A.407

Giờ BT/TL/KT không lên lớp

02/12/2024

1 MĐ501032
Kỹ xảo điện 

ảnh
3 Chiều 05/12/2024 13/03/2025 7 11

MĐ5012032
Chuyên đề 

thiết kế 2D
2

Giờ BT/TL/KT không lên lớp

3 MĐ501204
Chuyên đề 

thiết kế 3D

C
D

2
3

Đ
H

.N
1
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17/03/2025 7 11 5 A.406
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30
501_KXĐA

_HK2.2425_CD23DH.N3
Võ Thị Yến Quỳnh

30
501_KXĐA

_HK2.2425_CD23DH.N3
Võ Thị Yến Quỳnh

45
501_CĐTK2D

_HK2.2425_CD23DH.N3
Phan Thị Hoàng Âu Ba Sáng 17/12/2024 04/03/2025 1 5 5 B.404

45
501_CĐTK2D

_HK2.2425_CD23DH.N3
Phan Thị Hoàng Âu

45
501_CĐTK3D

_HK2.2425_CD23DH.N3
Trần Nguyễn Anh Chi Tư Sáng 04/12/2024 26/02/2025 1 5 5 B.102

45
501_CĐTK3D

_HK2.2425_CD23DH.N3
Trần Nguyễn Anh Chi

30
501_ĐACN

_HK2.2425_CD23DH.N3
Nguyễn Đỗ Thư Hương

35
501_ĐACN

_HK2.2425_CD23DH.N3
Nguyễn Đỗ Thư Hương

85
501_ĐACN

_HK2.2425_CD23DH.N3
Nguyễn Đỗ Thư Hương

30
501_LTPHP2

_HK2.2425_CD23CT.N1
Huỳnh Luân

30
501_LTPHP2

_HK2.2425_CD23CT.N1
Huỳnh Luân

30
501_LTWPMC_HK2.2425_CD23C

T.N1
Trương Châu Long

34
501_LTWPMC_HK2.2425_CD23C

T.N1
Trương Châu Long

41
501_LTWPMC_HK2.2425_CD23C

T.N1
Trương Châu Long

45
501_CĐ B-E

_HK2.2425_CD23CT.N1
Trần Đình Tiến Bảy Sáng 07/12/2024 22/02/2025 1 5 5 B.202

45
501_CĐ B-E

_HK2.2425_CD23CT.N1
Trần Đình Tiến

45
501_CĐ PHP

_HK2.2425_CD23CT.N1
Tăng Thị Phương Linh Sáu Chiều 06/12/2024 21/02/2025 7 11 5 B.201

45
501_CĐ PHP

_HK2.2425_CD23CT.N1
Tăng Thị Phương Linh

30
501_UDW

_HK2.2425_CD23CT.N1
Lưu Giang Nam

35
501_UDW

_HK2.2425_CD23CT.N1
Lưu Giang Nam

85
501_UDW

_HK2.2425_CD23CT.N1
Lưu Giang Nam

2 MĐ501203
Chuyên đề 

thiết kế 2D
2

3 MĐ501204
Chuyên đề 

thiết kế 3D
2

1 MĐ501032

Chuyên đề 

Back-End

4 MĐ501195 Chuyên đề PHP

2

2

2 MĐ501238
Lập trình web 

phía máy chủ
4

Năm

Giờ BT/TL/KT không lên lớp

Chiều 05/12/2024 11

MĐ501274 Ứng dụng Web 5

3 MĐ501189

Chiều 04/12/2021 19/03/2022 7 11

Giờ BT/TL/KT không lên lớp

Ba Sáng 03/12/2024 18/03/2025 2

Giờ BT/TL/KT không lên lớp

Giờ BT/TL/KT không lên lớp

6 5 B.203

20/03/2025 7

A.407

B.203

5

5

MĐ501046
Lập trình PHP 

2
1 3

5

Tư

3 5 B.204

C
D

2
3

Đ
H

.N
3

T
H

IẾ
T

 K
Ế

 Đ
Ồ

 H
Ọ

A

20/03/2025 7 11 5 A.208

Giờ BT/TL/KT không lên lớp

Chiều 05/12/2024

06/12/2024

C
Ô

N
G

 N
G

H
Ệ

 T
H

Ô
N

G
 T

IN

C
D

2
3

C
T

.N
1

Đồ án chuyên 

ngành
5

Năm

Kỹ xảo điện 

ảnh
Sáu

Giờ BT/TL/KT không lên lớp

Giờ BT/TL/KT không lên lớp

Chiều 14/03/2025 7 11

4 MĐ501213
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30
501_LTPHP2

_HK2.2425_CD23CT.N2
Huỳnh Luân

30
501_LTPHP2

_HK2.2425_CD23CT.N2
Huỳnh Luân

30
501_LTWPMC

_HK2.2425_CD23CT.N2
Trương Châu Long

34
501_LTWPMC

_HK2.2425_CD23CT.N2
Trương Châu Long

41
501_LTWPMC

_HK2.2425_CD23CT.N2
Trương Châu Long

45
501_CĐ B-E

_HK2.2425_CD23CT.N2
Trần Đình Tiến Bảy Chiều 07/12/2024 22/02/2025 7 11 5 B.202

45
501_CĐ F-E

_HK2.2425_CD23CT.N2
Trần Đình Tiến

45
501_CĐ PHP

_HK2.2425_CD23CT.N2
Tăng Thị Phương Linh Ba Chiều 03/12/2024 18/02/2025 7 11 5 A.407

45
501_CĐ PHP

_HK2.2425_CD23CT.N2
Tăng Thị Phương Linh

30
501_UDW

_HK2.2425_CD23CT.N2
Trương Bá Vĩnh

35
501_UDW

_HK2.2425_CD23CT.N2
Trương Bá Vĩnh

85
501_UDW

_HK2.2425_CD23CT.N2
Trương Bá Vĩnh

30
501_LTPHP2

_HK2.2425_CD23CT.N3
Huỳnh Luân

30
501_LTPHP2

_HK2.2425_CD23CT.N3
Huỳnh Luân

30
501_LTWPMC

_HK2.2425_CD23CT.N3
Trương Châu Long

34
501_LTWPMC

_HK2.2425_CD23CT.N3
Trương Châu Long

41
501_LTWPMC

_HK2.2425_CD23CT.N3
Trương Châu Long

45
501_CĐ B-E

_HK2.2425_CD23CT.N3
Trương Châu Long Sáu Chiều 06/12/2024 21/02/2025 7 11 5 B.202

45
501_CĐ F-E

_HK2.2425_CD23CT.N3
Trương Châu Long

45
501_CĐ PHP

_HK2.2425_CD23CT.N3
Nguyễn Thanh Bình Hai Chiều 02/12/2024 17/02/2025 7 11 5 A.407

45
501_CĐ PHP

_HK2.2425_CD23CT.N3
Nguyễn Thanh Bình

30
501_UDW

_HK2.2425_CD23CT.N3
Nguyễn Thanh Truyền

35
501_UDW

_HK2.2425_CD23CT.N3
Nguyễn Thanh Truyền

85
501_UDW

_HK2.2425_CD23CT.N3
Nguyễn Thanh Truyền

Chuyên đề PHP

Ứng dụng Web 5

4

3 MĐ501189
Chuyên đề 

Back-End
2

MĐ501195 Chuyên đề PHP 2

2

2

Lập trình PHP 

2
3 5

Bảy

C
D

2
3
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T

.N
3
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Ô
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H
Ệ
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H

Ô
N
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2 MĐ501238
Lập trình web 

phía máy chủ
4

Ba Sáng 03/12/2024 18/03/2025 1 5 5 B.201

Giờ BT/TL/KT không lên lớp

5 MĐ501274

MĐ501046 A.309Bảy

5 A.406

Giờ BT/TL/KT không lên lớp

Giờ BT/TL/KT không lên lớp

07/12/2024 15/03/2025 7Chiều

5 MĐ501274 Ứng dụng Web 5
Chiều

11

17/03/2025 7 11

1

Sáng 13/03/2025

3 MĐ501189
Chuyên đề 

Back-End
2

4 MĐ501195

1 MĐ501046
Lập trình PHP 

2
3 Năm

02/12/2024

Giờ BT/TL/KT không lên lớp

4
Tư Sáng 04/12/2024 19/03/2025 1

MĐ501238
Lập trình web 

phía máy chủ

5

Giờ BT/TL/KT không lên lớp

5 A.208

Hai

05/12/2024 1

C
D

2
3

C
T

.N
2

C
Ô

N
G

 N
G

H
Ệ

 T
H

Ô
N

G
 T

IN

5 B.201

5 5 A.407

Sáng 07/12/2024 22/03/2025 1 5

Giờ BT/TL/KT không lên lớp

Giờ BT/TL/KT không lên lớp

Giờ BT/TL/KT không lên lớp
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30
501_LTPHP2

_HK2.2425_CD23CT.N4
Huỳnh Luân

30
501_LTPHP2

_HK2.2425_CD23CT.N4
Huỳnh Luân

30
501_LTWPMC

_HK2.2425_CD23CT.N4
Trương Châu Long

34
501_LTWPMC

_HK2.2425_CD23CT.N4
Trương Châu Long

41
501_LTWPMC

_HK2.2425_CD23CT.N4
Trương Châu Long

45
501_CĐ B-E

_HK2.2425_CD23CT.N4
Nguyễn Minh Hải Ba Sáng 03/12/2024 18/02/2025 1 5 5 A.309

45
501_CĐ F-E

_HK2.2425_CD23CT.N4
Nguyễn Minh Hải

45
501_CĐ PHP

_HK2.2425_CD23CT.N4
Nguyễn Thanh Bình Hai Sáng 02/12/2024 17/02/2025 1 5 5 A.407

45
501_CĐ PHP

_HK2.2425_CD23CT.N4
Nguyễn Thanh Bình

30
501_UDW

_HK2.2425_CD23CT.N4
Nguyễn Thanh Truyền

35
501_UDW

_HK2.2425_CD23CT.N4
Nguyễn Thanh Truyền

85
501_UDW

_HK2.2425_CD23CT.N4
Nguyễn Thanh Truyền

30
501_LTPHP2

_HK2.2425_CD23CT.N5
Huỳnh Luân

30
501_LTPHP2

_HK2.2425_CD23CT.N5
Huỳnh Luân

30
501_LTWPMC

_HK2.2425_CD23CT.N5
Trương Châu Long

34
501_LTWPMC

_HK2.2425_CD23CT.N5
Trương Châu Long

41
501_LTWPMC

_HK2.2425_CD23CT.N5
Trương Châu Long

45
501_CĐ B-E

_HK2.2425_CD23CT.N5
Nguyễn Minh Hải Năm Sáng 05/12/2024 20/02/2025 1 5 5 A.309

45
501_CĐ F-E

_HK2.2425_CD23CT.N5
Nguyễn Minh Hải

45
501_CĐ PHP

_HK2.2425_CD23CT.N5
Nguyễn Thanh Bình Tư Chiều 04/12/2024 26/02/2025 7 11 5 A.309

45
501_CĐ PHP

_HK2.2425_CD23CT.N5
Nguyễn Thanh Bình

30
501_UDW

_HK2.2425_CD23CT.N5
Trương Bá Vĩnh

35
501_UDW

_HK2.2425_CD23CT.N5
Trương Bá Vĩnh

85
501_UDW

_HK2.2425_CD23CT.N5
Trương Bá Vĩnh

3 MĐ501189
Chuyên đề 

Back-End
2

4 MĐ501195 Chuyên đề PHP 2

4 MĐ501195 Chuyên đề PHP 2

2 MĐ501238
Lập trình web 

phía máy chủ
4

A.309

MĐ501189
Chuyên đề 

Back-End
2

Giờ BT/TL/KT không lên lớp

5 MĐ501274 Ứng dụng Web 5

2 MĐ501238
Lập trình web 

phía máy chủ
4

Hai Chiều 02/12/2024

Sáu Sáng

Giờ BT/TL/KT không lên lớp

A.406

5 5 A.309

Năm Chiều 05/12/2024 13/03/2025 7 11 5 A.309

5 5 A.407

Sáu

22/03/2025 7
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5
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Giờ BT/TL/KT không lên lớp

Giờ BT/TL/KT không lên lớp

06/12/2024 21/03/2025 1

Giờ BT/TL/KT không lên lớp

1

5

MĐ501046
Lập trình PHP 

2
3

1 MĐ501046
Lập trình PHP 

2
3

3

MĐ501274 Ứng dụng Web 5
Bảy Chiều

06/12/2024 14/03/2025 1

07/12/2024

Giờ BT/TL/KT không lên lớp

Sáng

11 5

Chiều 03/12/2024 18/03/2025 7 11Ba

Giờ BT/TL/KT không lên lớp

17/03/2025 7 11 5 A.309

Giờ BT/TL/KT không lên lớp

5
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30
501_LTWPMC

_HK2.2425_CD23CT.N6
Trương Châu Long

34
501_LTWPMC

_HK2.2425_CD23CT.N6
Trương Châu Long

41
501_LTWPMC

_HK2.2425_CD23CT.N6
Trương Châu Long

45
501_CĐ B-E

_HK2.2425_CD23CT.N6
Nguyễn Minh Hải Ba Chiều 03/12/2024 18/02/2025 7 11 5 A.406

45
501_CĐ F-E

_HK2.2425_CD23CT.N6
Nguyễn Minh Hải

45
501_CĐ PHP

_HK2.2425_CD23CT.N6
Lê Võ Đình Kha Sáu Sáng 06/12/2024 21/02/2025 2 6 5 A.208

45
501_CĐ PHP

_HK2.2425_CD23CT.N6
Lê Võ Đình Kha

30
501_UDW

_HK2.2425_CD23CT.N6
Trương Bá Vĩnh

35
501_UDW

_HK2.2425_CD23CT.N6
Trương Bá Vĩnh

85
501_UDW

_HK2.2425_CD23CT.N6
Trương Bá Vĩnh

62
501_CĐQTHTML

_HK2.2425_CD23TM
Nguyễn Minh Trường Tư Chiều 04/12/2024 19/03/2025 7 11 5 B.203

43
501_CĐQTHTML

_HK2.2425_CD23TM
Nguyễn Minh Trường

30
501_CNVoIP

_HK2.2425_CD23TM
Nguyễn Đức Trí

30
501_CNVoIP

_HK2.2425_CD23TM
Nguyễn Đức Trí

30
501_TDNOX

_HK2.2425_CD23TM
Phan Văn Đức

30
501_TDNOX

_HK2.2425_CD23TM
Phan Văn Đức

4 MĐ501210

Công nghệ 

mạng không 

dây

3 30
501_CNMKD

_HK2.2425_CD23TM
Lê Anh Tuấn Hai Chiều 02/12/2024 24/02/2025 7 9 3 A.205

30
501_ANHTM

_HK2.2425_CD23TM
Bùi Duy Cương

30
501_ANHTM

_HK2.2425_CD23TM
Bùi Duy Cương

Giờ BT/TL/KT không lên lớp

1 5 5 B.402

Bảy 5 5 A.407

Tư Sáng

Năm

12/03/2025

Sáng 07/12/2024

Sáng 02/12/2024 17/03/2025

Giờ BT/TL/KT không lên lớp

7

Hai 1 5 5 A.309

Giờ BT/TL/KT không lên lớp

1 MĐ501238
Lập trình web 

phía máy chủ
4

4

2 MĐ501189
Chuyên đề 

Back-End
2

3 MĐ501195 Chuyên đề PHP 2

Tư 26/03/2025

Giờ BT/TL/KT không lên lớp

04/12/2024

Chiều

3

Giờ BT/TL/KT không lên lớp

MĐ501211
Công nghệ 

VoIP
3

MĐ501271

7 11 5Chiều
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IN

11 5 A.406

5 MĐ501177
An ninh hạ 

tầng mạng

1 MĐ501198

Chuyên đề 

Quản trị hệ 

thống mạng 

Linux

MĐ501274

3

Tổng đài NOX

3

Ứng dụng Web 5

2

3

05/12/2024 13/03/2025

04/12/2024

15/03/2025 1

B.202



STT Mã HP Tên Học phần

Số 

tín 

chỉ

Số 

tiết
Tên nhóm HP Thứ Buổi

Ngày bắt 

đầu

Ngày kết 

thúc

Tiết 

bắt 

đầu

Tiết 

kết 

thúc

Số 

tiết / 

buổi

P
h

ò
n

g

L
ớ

p

N
g

à
n

h

T
ấ

t cả
 cá

c n
g

à
n

h
Họ tên giảng viên

30
501_IoT

_HK2.2425_CD23CM
Phan Văn Đức

30
501_IoT

_HK2.2425_CD23CM
Phan Văn Đức

65
501_CĐSCL

_HK2.2425_CD23CM
Trần Thanh Hậu Ba Sáng 03/12/2024 18/03/2025 1 5 5 B.301

70
501_CĐSCL

_HK2.2425_CD23CM
Trần Thanh Hậu

30
501_KTPCMT

_HK2.2425_CD23CM
Trần Thanh Hậu

35
501_KTPCMT

_HK2.2425_CD23CM
Trần Thanh Hậu

85
501_KTPCMT

_HK2.2425_CD23CM
Trần Thanh Hậu

30
501_TKLW

_HK2.2425_CD23TW
Nguyễn Ngọc Bích Nga

30
501_TKLW

_HK2.2425_CD23TW
Nguyễn Ngọc Bích Nga

33
501_QLDAVA

_HK2.2425_CD23TW
Đặng Văn Lực Ba Chiều 03/12/2024 04/03/2025 7 9 3 B.201

42
501_QLDAVA

_HK2.2425_CD23TW
Đặng Văn Lực

30
501_UDCNW

_HK2.2425_CD23TW
Nguyễn Đình Hoàng

35
501_UDCNW

_HK2.2425_CD23TW
Nguyễn Đình Hoàng

85
501_UDCNW

_HK2.2425_CD23TW
Nguyễn Đình Hoàng

30
501_PTHQKD

_HK2.2425_CD23TD
Trần Thị Phương Mai

35
501_PTHQKD

_HK2.2425_CD23TD
Trần Thị Phương Mai

85
501_PTHQKD

_HK2.2425_CD23TD
Trần Thị Phương Mai

45
501_CĐPHP

_HK2.2425_CD23TD + TW
Nguyễn Thanh Bình Tư Sáng 04/12/2024 26/02/2025 1 5 5 B.203

45
501_CĐPHP

_HK2.2425_CD23TD + TW
Nguyễn Thanh Bình

49
501_HTQTND

_HK2.2425_CD23TD
Lìu Cẩm Bình Năm Sáng 05/12/2024 27/02/2025 1 5 5 B.203

41
501_HTQTND

_HK2.2425_CD23TD
Lìu Cẩm Bình

30
501_Mark.ĐT

_HK2.2425_CD23TD
Trần Ngọc Chiêu Đăng

30
501_Mark.ĐT

_HK2.2425_CD23TD
Trần Ngọc Chiêu Đăng

30
501_CCUTC

_HK2.2425_CD23TD
Nguyễn Đăng Khoa

30
501_CCUTC

_HK2.2425_CD23TD
Nguyễn Đăng Khoa

5 5

Giờ BT/TL/KT không lên lớp

15/03/2025

Giờ BT/TL/KT không lên lớp

15/03/2025

Giờ BT/TL/KT không lên lớp

1 5 5 A.307

5

18/03/2025

22/03/2025

5Sáng 05/12/2024

Giờ BT/TL/KT không lên lớp

2 MĐ501202
Chuyên đề Sữa 

chữa laptop
3

MĐ501220

Hệ thống quản 

lý nội dung 

(CMS)

4

Chuyên đề PHP 2

11/03/2025 7 11 5 A.304

1 A.307

03/12/2024

MH502035
Chuỗi cung 

ứng toàn cầu
3

Năm

5

Quản lý dự án 

với Agile

3 MĐ501225

3 MĐ501273
Ứng dụng công 

nghệ web

4

2 MĐ501195

5

MH502076
Marketing điện 

tử
3

B.404

Giờ BT/TL/KT không lên lớp

Kỹ thuật phần 

cứng máy tính 

5
06/03/2025 1 5
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E
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1

3

5
Phân tích hiệu 

quả kinh doanh
1 MH502155

32 MH501156

1 MĐ501221
IoT (Intenet of 

Things)
3

B.201

1 MĐ501037
Thiết kế 

Layout Web
3 Bảy Sáng 07/12/2024

Giờ BT/TL/KT không lên lớp

Năm Chiều 05/12/2024 13/03/2025 7 11 5 B.603

Bảy Chiều 07/12/2024

C
D

2
3

C
M

C
Ô

N
G

 N
G
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Ệ

 K
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 T
H

U
Ậ

T
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Á

Y
 T

ÍN
H

7 11 5 B.301

C
D

2
3

T
D

Giờ BT/TL/KT không lên lớp

Ba Sáng 03/12/2024

Bảy Sáng 07/12/2024

Ba

5

Chiều



STT Mã HP Tên Học phần

Số 

tín 

chỉ

Số 

tiết
Tên nhóm HP Thứ Buổi

Ngày bắt 

đầu

Ngày kết 

thúc

Tiết 

bắt 

đầu

Tiết 

kết 

thúc

Số 

tiết / 

buổi

P
h

ò
n

g

L
ớ

p

N
g

à
n

h

T
ấ

t cả
 cá

c n
g

à
n

h
Họ tên giảng viên

45
501_TKĐH3DNC

_HK2.2425_CD23TT
Trần Nguyễn Anh Chi

14
501_TKĐH3DNC

_HK2.2425_CD23TT
Trần Nguyễn Anh Chi

26
501_TKĐH3DNC

_HK2.2425_CD23TT
Trần Nguyễn Anh Chi

80
501_CĐKTSXCT

_HK2.2425_CD23TT
Trần  Ngọc Chiêu Đăng Tư Chiều 04/12/2024 26/03/2025 7 12 6 B.102

75
501_CĐKTSXCT

_HK2.2425_CD23TT
Trần  Ngọc Chiêu Đăng

30
501_ĐATT

_HK2.2425_CD23TT
Đặng Văn Lực Ba Sáng 03/12/2024 11/03/2025 1 5 5

85
501_ĐATT

_HK2.2425_CD23TT
Đặng Văn Lực Sáu Sáng 06/12/2024 14/03/2025 1 5 5

10
501_ĐATT

_HK2.2425_CD23TT
Đặng Văn Lực

45
501_CĐRJS

_HK2.2425_CD23LM
Nguyễn Minh Hải Năm Chiều 05/12/2024 20/02/2025 7 11 5 B.201

45
501_CĐRJS

_HK2.2425_CD23LM
Nguyễn Minh Hải

45
501_CĐF

_HK2.2425_CD23LM
Tăng Thị Phương Linh Sáu Sáng 06/12/2024 21/02/2025 1 5 5 B.201

45
501_CĐF

_HK2.2425_CD23LM
Tăng Thị Phương Linh

45
501_CĐA

_HK2.2425_CD23LM
Nguyễn Minh Hiến Hai Sáng 02/12/2024 17/02/2025 1 5 5 B.404

45
501_CĐA

_HK2.2425_CD23LM
Nguyễn Minh Hiến

30
501_Game2D

_HK2.2425_CD23LM
Nguyễn Minh Hiến Ba Sáng 03/12/2024 25/02/2025 1 5 5 A.208

65
501_Game2D

_HK2.2425_CD23LM
Nguyễn Minh Hiến Bảy Chiều 07/12/2024 01/03/2025 7 11 5 B.201

40
501_Game2D

_HK2.2425_CD23LM
Nguyễn Minh Hiến Giờ BT/TL/KT không lên lớp

3 MĐ501214
Đồ án truyền 

thông
5

Chuyên đề 

Flutter
2

3 MĐ501185
Chuyên đề 

Android
2

1 MĐ501200
Chuyên đề 

React JS
2

MĐ501263

Thiết kế đồ 

họa 3D nâng 

cao

4

MĐ501192

Giờ BT/TL/KT không lên lớp

Giờ BT/TL/KT không lên lớp

Giờ BT/TL/KT không lên lớp

Chuyên đề kỹ 

thuật sản xuất 

chương trình

3

4 MĐ501217 Game 2D 5

2 MĐ501188

1

2
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B.102Ba Chiều 03/12/2024 11/03/2025 7 11 5
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Giờ BT/TL/KT không lên lớp

Giờ BT/TL/KT không lên lớp

A.406

Giờ BT/TL/KT không lên lớp



STT Mã HP Tên Học phần

Số 

tín 

chỉ

Số 

tiết
Tên nhóm HP Thứ Buổi

Ngày bắt 

đầu

Ngày kết 

thúc

Tiết 

bắt 

đầu

Tiết 

kết 

thúc

Số 

tiết / 

buổi

P
h

ò
n

g

L
ớ

p

N
g

à
n

h

T
ấ

t cả
 cá

c n
g

à
n

h
Họ tên giảng viên

30
502_KXTTVAE

_HK2.2425_CD23
Trần Ngọc Chiêu Đăng

30
502_KXTTVAE

_HK2.2425_CD23
Trần Ngọc Chiêu Đăng

30
502_SMM

_HK2.2425_CD23
Trần Ngọc Chiêu Đăng

30
502_SMM

_HK2.2425_CD23
Trần Ngọc Chiêu Đăng

45
502_SMM

_HK2.2425_CD23
Trần Ngọc Chiêu Đăng

30
502_QCTT

_HK2.2425_CD23
Lê Đức Hải

30
502_QCTT

_HK2.2425_CD23
Lê Đức Hải

45
502_QCTT

_HK2.2425_CD23
Lê Đức Hải

15
502_QTNNL

_HK2.2425_CD23
Phạm Ngọc Phương

30
502_QTNNL

_HK2.2425_CD23
Phạm Ngọc Phương

45
502_QTNNL

_HK2.2425_CD23
Phạm Ngọc Phương

30
502_QTTC

_HK2.2425_CD23
Trần Thị Phương Mai

30
502_QTTC

_HK2.2425_CD23
Trần Thị Phương Mai

15
502_VTĐPT

_HK2.2425_CD23
Nguyễn Đăng Khoa

30
502_VTĐPT

_HK2.2425_CD23
Nguyễn Đăng Khoa

15
502_KDTMĐT

_HK2.2425_CD23
Lư Quốc Tuấn

30
502_KDTMĐT

_HK2.2425_CD23
Lư Quốc Tuấn

15
502_BHVT

_HK2.2425_CD23
Trần Thị Phương Mai

30
502_BHVT

_HK2.2425_CD23
Trần Thị Phương Mai

30
502_THTHL

_HK2.2425_CD23
Đoàn Thành Đạt

30
502_THTHL

_HK2.2425_CD23
Đoàn Thành Đạt

Sáng 05/12/2024 20/02/2025 1

A.301

Giờ BT/TL/KT không lên lớp

Tư Chiều 04/12/2024

Bảy Sáng 07/12/2024 15/03/2025 1 5 5 B.204

Bảy Chiều 07/12/2024

Giờ BT/TL/KT không lên lớp

7

B.403

15/03/2025 7 11 5 B.102

Giờ BT/TL/KT không lên lớp

Năm Chiều 05/12/2024 13/03/2025 7 11

C
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2
3

Q
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Q
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N
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R

Ị K
IN

H
 D

O
A

N
H

; 

19/03/2025 11 5

4 MH502130

5

3 Bảy Chiều 07/12/20245 15/03/2025 7 11 5 A.207

A.30718/02/2025 7 11 5
Bảo hiểm vận 

tải 
2 Ba Chiều 03/12/2024

MH502166

Thực hành 

tổng hợp 

Logistics

A.307

3 MH502045

1 MH502047
Quản trị tài 

chính
3 Hai Sáng

11 5 A.307

Kinh doanh 

Thương mại 

điện tử

2 Tư Chiều 04/12/2024 26/02/2025 7

02/12/2024

3 MĐ502187
Quảng cáo trực 

tuyến
4

10/03/2025 1 5 5 A.206

C
D

2
3

L
G

L
O

G
IS

T
IC

S

2 MH502175
Vận tải đa 

phương thức
2 Năm 5 5

2 MĐ502137
Social Media 

Marketing
4

4 MH502157

1 MĐ502054

Kỹ xảo  truyền 

thông với After 

Effects

3

Quản trị nguồn 

nhân lực
3



STT Mã HP Tên Học phần

Số 

tín 

chỉ

Số 

tiết
Tên nhóm HP Thứ Buổi

Ngày bắt 

đầu

Ngày kết 

thúc

Tiết 

bắt 

đầu

Tiết 

kết 

thúc

Số 

tiết / 

buổi

P
h

ò
n

g

L
ớ

p

N
g

à
n

h

T
ấ

t cả
 cá

c n
g

à
n

h
Họ tên giảng viên

30
502_THKDN

_HK2.2425_CD23
Võ Thị Hiền Nhi

30
502_THKDN

_HK2.2425_CD23
Võ Thị Hiền Nhi

30
502_KBT

_HK2.2425_CD23
Phạm Thị Hoàng

30
502_KBT

_HK2.2425_CD23
Phạm Thị Hoàng

45
502_KBT

_HK2.2425_CD23
Phạm Thị Hoàng

15
502_KTCP

_HK2.2425_CD23
Võ Thị Hiền Nhi

30
502_KTCP

_HK2.2425_CD23
Võ Thị Hiền Nhi

45
502_KTCP

_HK2.2425_CD23
Võ Thị Hiền Nhi

15
502_KTT

_HK2.2425_CD23
Trần Thị Phương Mai

30
502_KTT

_HK2.2425_CD23
Trần Thị Phương Mai

30
502_QTM

_HK2.2425_CD23
Phạm Hoàng Sơn

30
502_QTM

_HK2.2425_CD23
Phạm Hoàng Sơn

30
502_QHCC

_HK2.2425_CD23
Trần Ngọc Chiêu Đăng

30
502_QHCC

_HK2.2425_CD23
Trần Ngọc Chiêu Đăng

30
502_TCSK

_HK2.2425_CD23
Trần Ngọc Chiêu Đăng

30
502_TCSK

_HK2.2425_CD23
Trần Ngọc Chiêu Đăng

90
502_TCSK

_HK2.2425_CD23
Trần Ngọc Chiêu Đăng

C
D

2
3

M
K

M
A

R
K

E
T

IN
G

A.208

C
D

2
3
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T
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Giờ BT/TL/KT không lên lớp

Hai Chiều 02/12/2024 10/03/2025 7 5 5

7 11

20/02/2025 5 A.207

Chiều 02/12/2024

07/12/2024

Sáng 05/12/2024Năm 1 5

Tư Chiều 04/12/2024 12/03/2025 7 11 5

Giờ BT/TL/KT không lên lớp

17/02/2025 5 A.207

2 MH502050
Quan hệ công 

chúng
3 Sáu Chiều 06/12/2024 14/03/2025 7 11 5 A.207

4 MH502068 Kế toán thuế 2 Hai

Bảy Chiều

Giờ BT/TL/KT không lên lớp

A.307

15/03/2025 7 11 5 A.307

3 MH502170 Tổ chức sự kiện 5

1 MH502071
Quản trị 

Marketing
3

1 MĐ50213

Thực hành kế 

toán doanh 

nghiệp

3 Ba Chiều 03/12/2024

2 MĐ502132 Khai báo thuế 4

11/03/2025 57 11

A.208

MH502135 Kế toán chi phí 33


